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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

Thời gian : 18h00 - 27/07/2024   -   Phòng thi 503  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204604960 Nguyễn Trịnh Ngọc Châu ACC 301 SA K28QTM NỢ HP

2 28204652009 Nguyễn Thị Bảo Châu ACC 301 SA K28QTM

3 28204640038 Nguyễn Thị Dịu ACC 301 SA K28QTN

4 28214351719 Nguyễn Trung Đức ACC 301 SA K28QTH

5 28204351333 Lê Thị Kim Dung ACC 301 SA K28QTH

6 28214300689 Phan Duy ACC 301 SA K28QTH

7 28204605629 Nguyễn Thu Hà ACC 301 SA K28KDN

8 28204654646 Phạm Thị Thanh Hằng ACC 301 SA K28KDN

9 24211204423 Đỗ Văn Trung Hiếu ACC 301 SA K24QTH

10 27212140537 Lê Trung Hiếu ACC 301 SA K28HP-QTH

11 24212216779 La Đình Hoàng ACC 301 SA K26QTM

12 28204600102 Nguyễn Thị Bích Hợp ACC 301 SA K28QTM

13 26217239768 Lê Viết Hưng ACC 301 SA K26DLL

14 28209327165 Nguyễn Thị Lành ACC 301 SA K28QTM

15 28204603376 Lý Thị Cẩm Linh ACC 301 SA K28QTM

16 28204646113 Lê Thị Huyền Linh ACC 301 SA K28QTM

17 28214605530 Trần Quang Long ACC 301 SA K28QTH

18 28204352433 Trịnh Thị Cẩm Ly ACC 301 SA K28QTH

19 2221724209 Phạm Quang Minh Mẫn ACC 301 SA K24QTH
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 27/07/2024   -   Phòng thi 510/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204903131 Nguyễn Thị Na ACC 301 SA K28KDN

2 27202642839 Đỗ Thị Mĩ Ngân ACC 301 SA K28KDN

3 28204352491 Đỗ Trương Yến Ngọc ACC 301 SA K28QTH

4 28214641933 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc ACC 301 SA K28QTM

5 28214346582 Đồng Quang Nhật ACC 301 SA K28QTH

6 28204341191 Nguyễn Phương Nhi ACC 301 SA K28QTH

7 28204954887 Hoàng Thị Tuyết Nhung ACC 301 SA K28KDN

8 29214365810 Phan Văn Pháp ACC 301 SA K29QTH

9 28204336455 Nguyễn Thị Kim Phi ACC 301 SA K28QTH

10 28214301047 Trần Đình Phúc ACC 301 SA K28QTH

11 28204604752 Trần Thị Kim Phượng ACC 301 SA K28QTM

12 26217240030 Nguyễn Đăng Quang ACC 301 SA K26DLL

13 2321713977 Nguyễn Công Quốc ACC 301 SA K26DLK

14 25212104198 Phạm Nhật Rin ACC 301 SA K26QTH

15 26212442646 Lê Anh Tài ACC 301 SA K26QNH NỢ HP

16 29218038702 Lê Văn Tây ACC 301 SA K29DLK

17 28214652942 Hồ Văn Thái ACC 301 SA K28QTM

18 28204646825 Nguyễn Thị Hồng Thắm ACC 301 SA K28QTM
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 27/07/2024   -   Phòng thi 510/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214648008 Nguyễn Thân ACC 301 SA K28QTM

2 28204600322 Trần Thị Kim Thảo ACC 301 SA K28QTM

3 28204723689 Nguyễn Thị Thi Thảo ACC 301 SA K28DLL

4 28208002652 Trần Thị Dạ Thảo ACC 301 SA K28QTM

5 28207200343 Trương Thị Thu ACC 301 SA K28QTH

6 28209306300 Lê Ngọc Minh Thư ACC 301 SA K28QTH

7 28208140356 Lê Thị Thanh Thương ACC 301 SA K28DLL

8 28204304723 Lê Thị Huyền Trang ACC 301 SA K28QTH

9 28204603616 Dương Thị Huyền Trang ACC 301 SA K28QTM

10 29202183051 Bùi Thị Mỹ Trang ACC 301 SA K29QTH NỢ HP

11 28205105471 Bùi Thị Ngọc Truyền ACC 301 SA K28QTN

12 24212102400 Nguyễn Cảnh Tú ACC 301 SA K26QTH NỢ HP

13 28204336453 Trần Thị Hồng Tú ACC 301 SA K28QTH

14 28204605765 Nguyễn Ngọc Thanh Tú ACC 301 SA K28QTM

15 28214350965 Phạm Khánh Vân ACC 301 SA K28QTH

16 28204427104 Trần Trương Thảo Vi ACC 301 SA K28QTN

17 26207242634 Phan Như Ý ACC 301 SA K26DLL

18 28206747736 Lê Thị Như Ý ACC 301 SA K28QTM

19 26217324143 Võ Hoàng Anh ACC 301 SC K26QTH NỢ HP
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 27/07/2024   -   Phòng thi 510/3  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214204599 Phạm Việt Anh ACC 301 SC K28HP-QDT

2 28214853929 Phạm Hải Đăng ACC 301 SC K28QTC

3 28204652439 Phan Thị Thu Hà ACC 301 SC K28QTM

4 28204652602 Trần Thị Thu Hiền ACC 301 SC K28QTM

5 28208000639 Trần Thị Cẩm Ly ACC 301 SC K28QTH

6 27202244005 Tô Thị Mùi ACC 301 SC K28QTH

7 28204328510 Phan Thị Hoàng My ACC 301 SC K28QTH

8 28204348925 Nguyễn Trà My ACC 301 SC K28QTH

9 28204605365 Đoàn Thị Na ACC 301 SC K28QTM

10 28204321663 Huỳnh Hồng Ngọc ACC 301 SC K28QTH

11 28204623342 Đồng Thị Bích Ngọc ACC 301 SC K28QTM

12 28204903184 Lưu Yến Nhi ACC 301 SC K28KDN

13 28204802118 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như ACC 301 SC K28QTC

14 28204900595 Nguyễn Lâm Tâm Như ACC 301 SC K28KDN

15 28214320112 Huỳnh Thị Hoa Sim ACC 301 SC K28QTM

16 28214802056 Dương Văn Tài ACC 301 SC K28QTM

17 28204625290 Cao Thị Mỹ Tâm ACC 301 SC K28QTM

18 2320713587 Nguyễn Thị Ngọc Thạch ACC 301 SC K23DLK NỢ HP
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 27/07/2024   -   Phòng thi 510/4  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28214642952 Trần Phan Văn Thiện ACC 301 SC K28QTM

2 28204353176 Đặng Thị Kim Thư ACC 301 SC K28QTH

3 26217236080 Nguyễn Trương Minh Trí ACC 301 SC K26DLK

4 26212226084 Đỗ Văn Nguyên Trung ACC 301 SC K26QTM

5 27202120682 Nguyễn Thị Tâm Tuyền ACC 301 SC K27HP-QTH

6 26217124608 Lê Đức Viễn ACC 301 SC K26DLK

7 26207126132 Nguyễn Lương Nhật Yến ACC 301 SC K26DLK

8 28204906599 Kiều Thị Mỹ An ACC 301 SE K28KDN

9 27202102199 Nguyễn Trâm Anh ACC 301 SE K28QTH

10 28204950432 Đỗ Thị Lan Anh ACC 301 SE K28KDN

11 28212305883 Nguyễn Hoàng Anh ACC 301 SE K28QNH

12 28214350628 Lương Văn Bình ACC 301 SE K28QTH

13 28204652012 Nguyễn Dân Dân ACC 301 SE K28QTM

14 28204347456 Nguyễn Lưu Đan ACC 301 SE K28QTC

15 28204329350 Nguyễn Thị Thanh Dung ACC 301 SE K28QTM

16 28214354030 Võ Công Hải ACC 301 SE K28QTH

17 28204905289 Lê Đào Phương Hậu ACC 301 SE K28KDN

18 26217239719 Đặng Công Nhân Hòa ACC 301 SE K26DLL

19 26217220919 Nguyễn Tư Hoàng ACC 301 SE K26DLK
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 27/07/2024   -   Phòng thi 511/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204652697 Nguyễn Thị Thu Hồng ACC 301 SE K28QTM

2 28204950053 Nguyễn Thị Huệ ACC 301 SE K28KDN

3 28204603877 Lê Nhi Huyền ACC 301 SE K28QTM

4 24207205335 Ngô Lê Vy Kha ACC 301 SE K25DLK

5 25217108902 Nguyễn Công Lâm ACC 301 SE K26DLK

6 28209505252 Nguyễn Thị Lắm ACC 301 SE K28KDN

7 28209439718 Nguyễn Thị Thuỳ Linh ACC 301 SE K28QNH

8 25217215865 Phùng Tấn Lộc ACC 301 SE K26DLL NỢ HP

9 28204306393 Phan Thị Tuyết Mai ACC 301 SE K28QTH

10 28204740559 Lê Thị Ngọc Mai ACC 301 SE K28KDN

11 28204653281 Lưu Thị Kim Ngân ACC 301 SE K28QTM

12 28204934334 Trần Hiếu Ngân ACC 301 SE K28KDN

13 28204352493 Phan Thảo Nguyên ACC 301 SE K28QTH

14 28214329736 Trần Viết Nhân ACC 301 SE K28QTM

15 28204303353 Lê Nguyễn Phương Nhi ACC 301 SE K28QTH

16 28209402321 Trần Vũ Hoài Nhi ACC 301 SE K28QNH

17 28218046019 Nguyễn Lê Thanh Phương ACC 301 SE K28QTM

18 28214336780 Lê Phước Ngọc Qui ACC 301 SE K28QTH

19 28204954836 Hồ Nguyễn Như Quỳnh ACC 301 SE K28KDN
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MÔN THI : ACC 301 (SA-SC-SE) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Quản Trị 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 27/07/2024   -   Phòng thi 511/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28207130800 Trương Thị Sáng ACC 301 SE K28KDN

2 28204902549 Trương Thị Sen ACC 301 SE K28KDN

3 28204401492 Nguyễn Thị Sương ACC 301 SE K28QTN

4 28204421241 Phạm Thị Minh Tâm ACC 301 SE K28QTN

5 28204605709 Huỳnh Thị Phương Thảo ACC 301 SE K28QTC

6 28214654145 Nguyễn Văn Thống ACC 301 SE K28QTM

7 28204904011 Trần Ngọc Kiều Thu ACC 301 SE K28KDN

8 28204900405 Phan Thị Minh Thư ACC 301 SE K28KDN

9 27212152811 Nguyễn Phương Thuận ACC 301 SE K28HP-QTH

10 28214602393 Phạm Đức Thuận ACC 301 SE K28QTM

11 28204305083 Nguyễn Thị Kiều Thương ACC 301 SE K28QTH

12 27212144409 Nguyễn Nhân Thường ACC 301 SE K28QTH

13 28215044691 Đặng Thị Mỹ Trân ACC 301 SE K28KDN

14 28214305386 Nguyễn Như Hải Triều ACC 301 SE K28QTH

15 25217215192 Hoàng Trần Tuân ACC 301 SE K25DLL

16 28204602583 Nguyễn Thị Thanh Tuyển ACC 301 SE K28QTM

17 28204951880 Trương Thị Kiều Vy ACC 301 SE K28KDN

18 28204951245 Nguyễn Thị Xuân ACC 301 SE K28KDN
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